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A B 1 2 2a 2b 3 4 5 =(5a+5b) 5a 5b 6=3/2 7=5/4 8=5/2

* TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN         237.000         237.000       224.094         12.906          219.000          256.000      316.000      304.008       11.992        92,4         123      133,3 

I TỔNG THU CÂN ĐỐI NSNN         237.000         237.000       224.094         12.906          219.000          256.000      316.000      304.008       11.992        92,4         123      133,3 

1 Thu từ XNQD địa phương             1.400            1.400           1.400              1.930              1.500          1.500          1.500      137,9         100      107,1 

2 Thu ngoài quốc doanh           50.400           50.400         46.027           4.373            52.000            55.000        55.000        51.365         3.635      103,2         100      109,1 

3 Lệ phí trước bạ           21.300           21.300         14.635           6.665            24.000            24.600        24.600        17.968         6.632      112,7         100      115,5 

4 Thuế SD đất phi nông nghiệp                400               400                -                400                 485                 400             400               -              400      121,3         100      100,0 

6 Thuế TN cá nhân           23.000           23.000         23.000            23.000            25.000        25.000        25.000      100,0         100      108,7 

7 Thu phí - lệ phí             5.400            5.400           4.818              582              6.600              6.300          6.300          5.780            520      122,2         100      116,7 

8 Thu tiền sử dụng đất           70.000           70.000         70.000            60.000            90.000      150.000      150.000        85,7         167      214,3 

9 Thu tiền cho thuê mặt đất mặt nước           45.000           45.000         45.000            19.000            29.000        29.000        29.000        42,2         100        64,4 

10 Thu cấp quyền khai thác khoáng sản             9.800            9.800           9.800            17.368              9.000          9.000          9.000      177,2         100        91,8 

11 Thu khác ngân sách           10.300           10.300           9.414              886            14.000            15.200        15.200        14.395            805      135,9         100      147,6 

12
 Thu từ quỹ đất công ích và hoa lợi công 

sản
                 -                   117 

13 Thuế SD đất phi nông nghiệp                 500 

* TỔNG THU NSĐP         738.595         975.214       775.400       199.814          721.596      856.676      700.075     156.601 

A Các khoản thu cân đối NSĐP         738.595         975.214       775.400       199.814          721.596      856.676      700.075     156.601 

1 Thu NSĐP được hưởng         171.640         171.640       158.734         12.906          171.050      256.130      244.138       11.992 

- Thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%)         158.540         158.540       147.102         11.438          157.750      242.830      232.163       10.667 

- Các khoản thu 100%           13.100           13.100         11.632           1.468            13.300        13.300        11.975         1.325 

2 Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên         566.955         566.955       393.725       173.230          550.546      550.546      405.937     144.609 

2.1 Bổ sung trong dự toán         509.183         509.183       335.953       173.230          550.546      550.546      405.937     144.609 

* Bổ sung cân đối         402.281         402.281       294.664       107.617          402.281      402.281      263.753     138.528 

* Bổ sung có mục tiêu         106.902         106.902         41.289         65.613              6.999          6.999             918         6.081 

*
Hỗ trợ để đảm bảo mặt bằng dự toán 

chi NSĐP
           84.266        84.266        84.266 

* Bổ sung nguồn cải cách tiền lương            57.000        57.000        57.000 

2.1 Bổ sung ngoài dự toán           57.772           57.772         57.772                -                     -                  -   

3 Thu chuyển nguồn         229.219       222.941           6.278                -   

4 Thu  kết dư            7.400                -             7.400                -   

5 Thu nguồn cải cách tiền lương        50.000        50.000 

Biểu 01

TỔNG HỢP DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2025, HUYỆN HỚN QUẢN

(Kèm theo Nghị quyết số:       NQ/HĐND ngày 13/12/2024 của HĐND huyện Hớn Quản)

HĐND HUYỆN HỚN QUẢN
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